
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP ÔN TIẾNG ANH CĐR_CNTĐ

- Lớp: 2108ON_TA_CDR2

- Giáo viên: BÙI PHƯƠNG TRÂM

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

(Theo Quyết định thành lập lớp )

_________________

Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

090292844425/09/1997BìnhPhạm Nguyễn Mã1

0374290027Bình Định19/01/2001ChiPhan Ngọc2

0378168352Long An01/02/1999CườngTrần Tuấn3

0979734179Bình Định19/12/1994DiễmPhan Thị4

0387519428Gia Lai26/09/1999DiệuPhan Thị Thu5

Sóc Trăng25/02/1994ĐượcTrương Văn6

0356688599Đăk Nông10/07/2000ĐườngNguyễn Thanh7

0908451750Bình Thuận14/10/1998HiềnTrần Thị Ngọc8

TP. HCMHiềnNguyễn Thị9

0397320303Tiền Giang04/06/1998HiếuNguyễn Văn10

TP. HCMHùngChu Văn11

0356863198Đồng Nai28/12/2000HươngNguyễn Thị Thiên12

0985104823Đồng Tháp27/08/1998KhoaNguyễn Nhựt13

0938840670TP. HCM04/02/2000KhoaNguyễn Minh14

0326163573Hải Dương18/05/1996LiênNguyễn Kim15

Bình Định02/01/2001LuânNguyễn16

0375962701Đồng Nai20/10/1996MinhTrịnh Ngọc17

093117928103/03/1998NgọcNguyễn Huỳnh Bảo18

0352080090Bình Định26/05/1998PhướcNguyễn Thành19

0389476242Nam Định26/10/2000QuỳnhKhiếu Thị Hương20

0382676014Quảng Ngãi03/10/2002SangLương Minh21

TP. HCMSĩNgô Bá22

0962635341Quảng Ngãi03/04/2001SongPhan Lý23

0396589712Ninh Thuận22/04/1999ThiênVõ Thị24

0977754700Khánh Hòa17/11/2000ThưMai Thị Khánh25

Ninh Thuận10/12/1993ThúcKiều Minh26

0335463461Phú Yên20/12/1999TiếnTrần Huỳnh27

TP. HCMTrămNgô Thị Bảo28

TP. HCMTrânNguyễn Thị Ngọc29

Vĩnh Long19/02/1997TrânTrần Thị Quế30

0352965656Thanh Hóa20/08/1998TrangĐỗ Thị31

TP. HCMTríPhan Minh32
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Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0984553144Quảng Ngãi25/04/1997ViênPhạm Hoàng33

0868920854Nghệ An22/11/2000VũNguyễn Minh34

0776927331TP. HCM04/10/2000VũHoàng Long35

0346092569Nghệ An06/09/1998XuânHoàng Thị36

Kiên Giang17/09/2001YếnTrần Thị Ngọc37

Tổng cộng: 37

Người lập bảng

Lê Thị Thu HiềnTRẦN HỒNG VĂN

Giám Đốc

học viên TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 8 năm 2021.
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